KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B4 
Tên giáo viên: Thu Thủy – Hải Yến 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 04/09 đến 06/09
GV: Thu Thủy
	Tuần 2
Từ 09/09 đến 13/09
GV: Hải Yến
	Tuần 3
Từ 16/09 đến 20/09
GV: Thu Thủy
	Tuần 4
Từ 23/09 đến 27/09
GV: Hải Yến
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Tập xếp dép vào giá, cất ba lô vào đúng nơi quy định, làm quen với các ký hiệu cá nhân. Cho trẻ nghe các bài hát về trường mầm non. Xem ảnh ảnh các hoạt động của lớp, môi trường lớp và làm quen với các bạn mới; chơi đồ chơi theo ý thích.
* Thể dục sáng:
- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Let's Talk About a Man
- Trọng động: a.Tâp theo nhạc bài "Nắng sớm "
+ Tay: 2 tay sang ngang - Ra trước
+Chân: Ngồi khuỵu gối.
+ Bụng: tay sang ngang - nghiêng người 2 bên)
+ Bật: Bật Chụm tách.
( mỗi động tác thực hiện 4l x 4n )
-Tập Flatmost: Bài ca tôm cá
- Hồi tĩnh: vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài " Fly fly fly Butterfly. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 
- Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo nhịp bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp (MT1) 

	MT1

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về một số nội quy của lớp và một số kỹ năng trẻ cần có để học tốt: Chơi đoàn kết, chia sẻ, hợp tác, biết xin phép cô, giờ nào việc nấy, biết xếp hàng chờ đợi... 
- Trò chuyện về Lớp học của bé : bé học trường,lớp nào? Địa chỉ trường? Lớp bé có mấy cô giáo? Tên các cô? Bé biết những bạn nào trong lớp? Các góc chơi, đồ chơi trong lớp; Bé thích chơi với bạn nào, đồ chơi nào?... (MT46) 
- Trò chuyện về tết Trung Thu: Con biết gì về tết Trung thu? Trung thu có những hoạt động gì? Bánh nào đặc trưng của Trung Thu,... Trung thu con được bố mẹ cho đi chơi ở đâu?,....
- Trò chuyện về các bác , các cô trong trường mầm non : Con biết trong trường có những ai ? Bác bảo vệ làm công việc gì ? Trang phục của bác cấp dưỡng , bác làm công việc gì ?. Vẽ tranh bác bảo về và bác cấp dưỡng (MT47) 

	MT46, MT47

	Hoạt động học
	T2
	Nghỉ lễ 2/9

	Hoạt động tạo hình
Tô nét và tô màu những chiếc ô
(Vở tạo hình trang 1)
	Hoạt động tạo hình
Làm đèn lồng trung thu

	Hoạt động tạo hình
Vẽ đồ chơi trong lớp

	MT90, MT74, MT3

	
	T3
	

Nghỉ bù lễ 2/9

	Làm quen với toán
Phân biệt hình tròn , hình tam giác

	Làm quen với toán
Nhận biết phân biệt hình vuông- hình chữ nhật
 (HĐ dạy trên BTT)

	Làm quen với toán
Củng cố đếm đến 2 , nhận biết chữ số 1,2 (HĐ dạy trên BTT)

	

	
	T4
	Rèn kĩ năng
Ôn lại các bước rửa tay

	Âm nhạc
- Dạy hát: Cả tuần đều ngoan
- Nghe hát : Đi học 
-TC: Ai nhanh nhất   
(MT90)

	Âm nhạc
- Dạy VĐMMH :Đêm trung thu,
-Nghe hát : Chiếc đèn ông sao 
-TC : Ai nhanh nhất

	Âm nhạc
- Dạy hát : Trường chúng cháu đây là trường mầm non
- Nghe hát: “Em yêu trường em”. 
- TCAN: “Đoán tên bạn hát.”
	

	
	T5
	Rèn kĩ năng
Ôn kỹ năng lau mặt

	Khám phá
Lớp học của bé (MT74)

	Khám phá
Bé tìm hiểu về ngày tết trung thu

	Khám phá
Ai nấu cho chúng con những bữa ăn ngon ?

	

	
	T6
	Rèn kĩ năng
Dạy trẻ kỹ năng đội hình , đội ngũ trong thể dục

	Văn học
Truyện : “Món quà của cô giáo”

	Vận động
-VĐCB: Đi dích dắc (đổi hướng) theo vật chuẩn.
-TCVĐ: Kéo co 
(MT3)

	Văn học
Thơ : Cô Giáo của em

	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1 :* HĐCĐ:
- Quan sát: màu sắc của một số loại hoa trong sân trường.
- Quan sát: thân của một số loại cây ăn quả.
* Trò chơi:
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
+ Giao lưu TCVĐ với lớp B1: Kéo co.

Tuần 2 :
* HĐCĐ: 
- Quan sát lá cây: tròn, dài
- Quan sát đồ chơi ngoài trời: cầu trượt.
- Quan sát cây hoa giấy.
- HĐ bù bài: 
+ Bật tại chỗ - Bật tiến về phía trước
+ TC: Tung cao hơn nữa.
* TCVĐ: 
- Trời nắng , trời mưa.
- Cá sấu lên bờ
- Đi qua đường hẹp 
+ Giao lưu TCVĐ với lớp B2: Nhảy lò cò.

Tuần 3 :
* HĐCĐ:
- Quan sát Cây hoa tóc tiên.
- Quan sát đồ chơi: khu vận động liên hoàn.
- Trò chuyện với bác bảo vệ về công việc của bác
- Quan sát cây mít.
* TCVĐ: 
- Bọ dừa mẹ , bọ dừa con
- Lộn cầu vồng
- Vòng quanh sô cô la
- Mèo đuổi chuột.
+ Giao lưu văn nghệ với lớp B3: Trường chúng cháu là trường mầm non, cháu đi mẫu giáo, Vui đến trường.

Tuần 4 :
* HĐCĐ: 
- Quan sát khu vực của bác cấp dưỡng
- HĐ bù bài 
+ VĐCB :"Bật tiến về phía trước.”
+ TCVĐ : Chuyền bóng qua đầu 
- Quan sát thời tiết
- Qua sát cây xoài
* TCVĐ: 
- Kéo co
- Lộn cầu vồng
- Mèo đuổi chuột.
+ Giao lưu tập thể với lớp B5: Bật qua 5 ô. 

* Chơi tự do: Chơi với sỏi, phấn, vòng, cát, lá cây ĐCNT… (MT71) 

	MT71

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Xây trường học, lớp học, đường đến trường (T1) Chơi với các hình vuông, chữ nhật, tròn, tam giác, (T2), Biểu diễn văn nghệ trung thu (T3); Kiểm tra răng miệng cho trẻ (T4)
* Hoạt động thay thế:
+ Tuần 1: Nhảy dân vũ bài: "Chiếc bụng đói" (Thứ 4 ngày 4/9 tại sảnh tầng 1)
+ Tuần 2: Thí nghiệm vật nổi vật chìm (Thứ 5 ngày 12/9 tại sảnh tầng 1)
+ Tuần 3: Tập yoga. (Thứ 4 ngày 18/9 tại phòng thể chất 1)
+ Tuần 4: Giao lưu các trò chơi dân gian (mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, ô oan quan,..) với lớp B3 tại sân trường (Thứ 5 Ngày 26/9) 
- Góc phân vai: 
+ Bác sĩ : Khám và tư vấn sức khỏe cho cả gia đình , Kiểm tra răng miệng cho trẻ 
+ Bán hàng : Bán đồ dùng học tập , cặp sách , gian hàng bán đồ chơi và bánh trung thu
+ Nội trợ :nấu ăn cho học sinh , vắt nước cam ,bầy mâm ngũ quả 
+ Xây dựng : Xây trường học, lớp học, đường đến trường , khu vui chơi , khu phố bán đồ trung thu .
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây 
- Góc sách: Xem sách, truyện có nội dung về trường mầm non; kể chuyện theo tranh, chơi với rối tay, rối ngón ,... Nghe và hiểu: các từ chỉ tên các loại đồ dùng, đồ chơi, các hoạt động của lớp
- Góc nghệ thuật:
+Tạo hình : Làm quà tặng cô giáo, các bạn, sáng tạo ra các đồ vật bằng các nguyên vật liệu khác nhau, vẽ xé dán đồ dùng đồ chơi trong trường mầm non… Làm bưu thiếp ( sao chép, tô đồ các câu từ bày tỏ tình cảm) tặng cô giáo và các cô bác trong trường . Làm đèn lồng , trang trí đèn lồng .
+ Âm nhạc : Biểu diễn các bài hát đã học, sử dụng các dụng cụ âm nhạc gõ đệm, Chơi các TC âm nhạc: Tai ai tinh, Bạn nào đang hát, Ai nói nhanh.
- Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Ôn kỹ năng xúc hạt (Tuần 1), kỹ năng cài khuy áo (Tuần 3). Dạy kỹ năng sử dụng đũa (Tuần 2,4) 
- Góc học tập :
+ Góc toán : Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que… Tạo ra các hình bằng các hoạt động: vẽ, nặn, gấp, xếp...Làm bài tập nối đồ vật có dạng tương ứng, quan sát và tập gấp các hình có sẵn để tạo thành hình học, chọn đúng các hình để xếp được thành hình theo yêu cầu, sờ và chọn đúng hình . Làm bài tập nối số , tìm số lượn theo yêu cầu
+ Góc khám phá: Làm một số thí nghiệm: Tính chất đổi màu trong nước (Pha màu vào nước)… Nói tên và công việc của các cô bác trong trường biết. Vẽ chân dung, công việc của cô bác trong trường mầm non. Chụp ảnh cho bạn, nói tên và đặc điểm của bạn trong lớp, trao đổi lấy thông tin về bạn và đánh dấu vào các hình minh họa. 
- Giới thiệu về bản thân: họ và tên, tuổi, giới tính của bản thân, sở thích của bản thân và đánh dấu vào các hình minh họa (MT43) 
- Góc steam : Thử nghiệm xây dưng trường mầm non theo bản thiết kế ; thuyết trình, nhận xét sản phẩm ; xây tòa tháp từ mỳ spaghety ; làm quạt có thể quay được ; làm rối cử động tay .

	MT43

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Mô tả đồ vật: với đồ vật trẻ mang đến, đồ vật ở lớp
+ Trẻ mô tả theo dấu hiệu cô cho trước
- Dạy trẻ kỹ năng rửa tay , lau mặt và đáng răng đúng cách
- Hướng dẫn trẻ tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn (MT11) 

	MT11

	Hoạt động chiều
	Tuần 1:
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
- LĐVS: Lau giá đồ chơi và đồ chơi các góc. 
Tuần 2:
- Nhận ra ký hiệu thông thường trong cuộc sống: Nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm… (MT67) 
- Hoạt động tập thể: Dạy trẻ lau lá cây góc thiên nhiên. 
- Làm bài tập : nhận biết hình tam giác, hình tròn (vở NB và LQVT – trang 19)
- Làm bài tập trang : o,ô,ơ (vở làm quen chữ viết – trang 2,3,4)

Tuần 3 :
[bookmark: _GoBack]- Trò chơi thực hiện theo yêu cầu : Trẻ thực hiện 2-3 yêu cầu lliên tiếp (MT52) 
- Làm bài tập: nhận biết hình dạng (vở NB và LQVT – trang 20)
- HĐ bù bài: Nghe kể truyện: “Sự tích chú cuội" 
- LĐVS: Trẻ cùng cô xếp gọn đồ chơi và lau giá đồ chơi. 
Tuần 4 :
- Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống như: Không uống nước lã, không ăn thức ăn có mùi ôi, thiu, không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn… qua tranh ảnh , video .
- Làm bài tập "Mắt ai tinh" (vở NB và LQVT – trang 1)
- LĐVS: Lau lá cây.
- Chơi TC "Tôi hiểu bạn ": Nói tên và 1 vài đặc điểm của các bạn trong lớp (MT48) 

* Thứ 6 hàng tuần : - Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan 

	MT52, MT67, MT48

	Chủ đề - Sự kiện
	Rèn kỹ năng
	Lớp học của bé
	Tết Trung Thu
	Các bác , các cô trong trường mầm non
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